	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Công nghệ Wetland (Wetland technology)
Mã số học phần: 7110303
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4) học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 16 			Bài tập: 14			 Thực hành: 0
       Thực tập: 0			Đồ án:0 			 Tự học: 60
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Nguyễn Hoàng Nam	0103-15
2.2. Bộ môn: Kỹ Thuật Môi trường 
2.3. Khoa: Môi trường
3. Điều kiện học học phần: 
3.1. Môn học tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: 7110218 (Vi hóa sinh môi trường).
4. Mục tiêu của học phần: Học phần giúp sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về công nghệ Wetland trong xử lý nước thải, từ đó giúp sinh viên hoàn thành tốt các học phần tiếp theo trong chương trình đào tạo. Sau khi học xong học phần sinh viên có thể làm đồ án môn học và thu thập thêm tài liệu làm đồ án tốt nghiệp.
4.1. Kiến thức (Trình bày những kiến thức mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.1.1 Nắm bắt được thế nào là wetland và cách phân loại chúng, các cơ chế loại bỏ các chất ô nhiễm diễn ra trong hệ thống constructed wetland.
4.1.2 Nắm bắt được vai trò của thực vật trong hệ thống constructed wetland, Các loại hệ thống constructed wetland trong xử lý nước thải như: Surface Flow Wetlands, Subsurface Flow Wetlands, Vertical Flow wetlands.
4.1.3 Các ứng dụng cũng như lựa chọn constructed wetland, lựa chọn các loại thực vật phù hợp cho từng loại nước thải, nắm bắt được cách xây dựng hệ thống constructed wetland, tính toán được chi phí cho hệ thống... 
4.2. Kỹ năng (Trình bày những kỹ năng cứng và kỹ năng mềm mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.2.1. Biết cách tìm kiếm tài liệu liên quan đến chuyên nghành, nắm bắt được thực tế trên thế giới trong việc xử lý các loại nước thải bằng hệ thống constructed wetland.
4.2.2.  Biết cách lựa họn hệ thống xử lý phù hợp, trên cơ sở nắm bắt được cơ chế của quá trình xử lý cho từng loại nước thải trong hệ thống constructed wetland.
4.2.3.  Kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình về hệ thống xử lý, kỹ năng tính toán và lựa chọn hệ thống phù hợp.
5. Tóm tắt nội dung học phần
(Mô tả tóm tắt các nội dung chính giảng dạy cho người học; khoảng 10 dòng)
Nội dung môn học gồm các vấn đề sau: Giới thiệu về wetland; Các cơ chế chuyển hóa chất dinh dưỡng quan trọng và kim loại trong wetland; Vai trò của cây trong hệ thống xử lý bằng wetland; Các loại wetland trong xử lý nước thải; Hệ thống dòng chảy ngang trong wetland; Các loại xử lý nước thải trong hệ thống dòng chảy ngang của wetland; Sử dụng công nghệ wetland trên thế giới.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	GIỚI THIỆU VỀ WETLAND
	2
	4.1.1

	1.1
	Giá trị và chức năng của Wetland
	
	

	1.2
	Wetland tự nhiên và nhân tạo cho xử lý nước thải
	
	

	Chương 2
	CÁC CƠ CHẾ CHUYỂN HOÁ CHẤT DINH DƯỠNG QUAN TRỌNG VÀ KIM LOẠI TRONG WETLAND
	6
	4.1.2

	2.1
	Oxi và thế oxi hóa khử
	
	

	2.2
	Sự chuyển hóa của carbon
	
	

	2.3
	Sự chuyển hóa của Nitơ
	
	

	2.4
	Chuyển hóa phosphor
	
	

	2.5
	Chuyển hóa lưu huỳnh
	
	

	2.6
	Sắt và Mangan
	
	

	2.7
	Lượng vết các kim loại
	
	

	Chương 3
	VAI TRÒ CỦA CÂY TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ BẰNG WETLAND
	6
	4.1.3

	3.1
	Hệ thực vật trong wetland
	
	

	3.2
	Sự thích ứng của cây với nước
	
	

	3.3
	Sinh khối, sự tăng trưởng và phân hủy
	
	

	3.4
	Sự bay hơi và vận chuyển nước
	
	

	3.5
	Vai trò của thực vật trong hệ thống xử lý bằng wetland
	
	

	Chương 4
	CÁC LOẠI WETLAND TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
	2
	4.1.4

	4.1
	Surface Flow Wetlands
	
	

	4.2
	Subsurface Flow Wetlands
	
	

	4.3
	Vertical Flow wetlands
	
	

	Chương 5
	HỆ THỐNG DÒNG CHẢY NGANG TRONG WETLAND
	6
	4.1.5

	5.1
	Phát triển công nghệ
	
	

	5.2
	Các thông số thiết kế quan trọng
	
	

	5.3
	Chi phí đầu tư, vận hành và bảo trì
	
	

	5.4
	Hiệu quả nổi bật của việc xử lý
	
	

	Chương 6
	CÁC LOẠI XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRONG HỆ THỐNG DÒNG CHẢY NGANG CỦA WETLAND
	8
	4.1.6

	6.1
	Xử lý nước thải đô thị và nước thải dân dụng
	
	[bookmark: _GoBack]

	6.2
	Nước thải công nghiệp
	
	

	6.3
	Nước thải nông nghiệp
	
	

	6.4
	Nước thải tại chỗ
	
	

	6.5
	Nước rò rỉ từ bãi rác thải
	
	

	6.6
	Hóa chất gây rối loạn nội tiết và các chất hữu cơ đặc biệt
	
	


 
7. Phương pháp giảng dạy (Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)
- Nghe giảng lý thuyết, đọc sách, làm bài tập vận dụng trình bày trao đổi và thảo luận.
8. Nhiệm vụ của sinh viên (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết trình
	30%

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết 30 phút
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết 60 phút.
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%



9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
- Giáo trình chính:
	[1]  Nguyễn Hoàng Nam. Công nghệ Wetland xử lý nước thải mỏ. Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Hà Nội, 2015.
	

	- Sách tham khảo:
Nguyễn Hoàng Nam. Thiết kế wetland cho xử lý nước thải. NXB KHKT, Hà nội, 2018   
	


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ WETLAND
Giá trị và chức năng của Wetland
1.2. Wetland tự nhiên và nhân tạo cho xử lý nước thải
	4

	0
	0

	
+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 1 (ví dụ: 1.1 đến 1.2, Chương 1).

+Ôn tập nội dung chương 1 đã học ở học phần 7110303.

+Tra cứu nội dung về: 1.1 đến 1.2 tham khảo thêm [2]

	2
	Chương 2: CÁC CƠ CHẾ CHUYỂN HOÁ CHẤT DINH DƯỠNG QUAN TRỌNG VÀ KIM LOẠI TRONG WETLAND
2.1. Oxi và thế oxi hóa khử
2.2. Sự chuyển hóa của carbon
2.3. Sự chuyển hóa của Nitơ 
2.4. Chuyển hóa phosphor
2.5. Chuyển hóa lưu huỳnh
2.6. Sắt và Mangan
2.7. Lượng vết các kim loại
	8
	4
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 2 (ví dụ: 2.1 đến 2.7, Chương 2).

+Ôn tập nội dung chương 2 đã học ở học phần 7110303.

+Tra cứu nội dung về: 2.1 đến 2.7 tham khảo thêm [2, 3, 5]

- Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): Thuyết trình theo nhóm.

	3
	Chương 3: VAI TRÒ CỦA CÂY TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ BẰNG WETLAND
3.1. Hệ thực vật trong wetland
3.2. Sự thích ứng của cây với nước
3.3. Sinh khối, sự tăng trưởng và phân hủy
3.4. Sự bay hơi và vận chuyển nước
3.5. Vai trò của thực vật trong hệ thống xử lý bằng wetland
	6
	6
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 3 (ví dụ: 3.1 đến 3.5, Chương 3).

+Ôn tập nội dung chương 3 đã học ở học phần 7110303.

+Tra cứu nội dung về: 3.1 đến 3.5 tham khảo thêm [2, 5, 6, 7]

- Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): Thuyết trình theo nhóm.

	4
	Chương 4: CÁC LOẠI WETLAND TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
4.1. Surface Flow Wetlands
4.2. Subsurface Flow Wetlands
4.3. Vertical Flow wetlands
	4
	0
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 4 (ví dụ: 4.1 đến 4.2, Chương 4).

+Ôn tập nội dung chương 4 đã học ở học phần 7110303.

+Tra cứu nội dung về: 4.1 đến 4.2 tham khảo thêm [5, 8, 9]



	5
	Chương 5: HỆ THỐNG DÒNG CHẢY NGANG TRONG WETLAND
5.1 Phát triển công nghệ
5.2. Các thông số thiết kế quan trọng
5.3. Chi phí đầu tư, vận hành và bảo trì
5.4. Hiệu quả nổi bật của việc sử lý
	6
	6
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 5 (ví dụ: 5.1 đến 5.4, Chương 5).

+Ôn tập nội dung chương 5 đã học ở học phần 7110303.

+Tra cứu nội dung về: 5.1 đến 5.4 tham khảo thêm [4, 8, 9]

- Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): Thuyết trình theo nhóm.

	6
	Chương 6: CÁC LOẠI XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRONG HỆ THỐNG DÒNG CHẢY NGANG CỦA WETLAND
6.1. Xử lý nước thải đô thị và nước thải dân dụng
6.2. Nước thải công nghiệp
6.3. Nước thải nông nghiệp
6.4 Nước thải tại chỗ
6.5. Nước rò rỉ từ bãi rác thải
6.6. Hóa chất gây rối loạn nội tiết và các chất hữu cơ đặc biệt
	4
	12
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 65 (ví dụ: 6.1 đến 6.6, Chương 6).

+Ôn tập nội dung chương 6 đã học ở học phần 7110303.

+Tra cứu nội dung về: 6.1 đến 6.6 tham khảo thêm [2, 3, 6, 8, 9]

- Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): Thuyết trình theo nhóm.
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